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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI LŨ, TRIỀU CƯỜNG BẢO VỆ SẢN XUẤT, DÂN SINH MÙA LŨ NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 139/TTr-SNN&PTNT ngày 13/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch ứng phó với lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

(Đính kèm Kế hoạch ứng phó với lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2022)
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- BCĐ QG về PCTT;
- UB Quốc gia TKCN (để b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Đài Khí tượng thủy văn Vĩnh Long;
- Các phòng: KT-NV;
- Lưu: VT,4.11.05.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Liệt


KẾ HOẠCH
ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ, TRIỀU CƯỜNG BẢO VỆ SẢN XUẤT, DÂN SINH MÙA LŨ NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Theo nhận định của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trong nước, đỉnh lũ năm 2022 tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động I (BĐI) và trên BĐI, đỉnh lũ năm 2022 tại Tân Châu dao động ở mức 3,5- 3,7m, tại Châu Đốc dao động ở mức 3- 3,2m, thời gian xuất hiện vào nửa cuối tháng 10, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,3- 0,5m.

Tuy nhiên, trong tháng 10 và tháng 11, tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện 4 đợt triều ở mức cao, các đợt triều cường trong tháng 11 nếu trùng vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh tràn xuống phía Nam, khu vực trũng, thấp ở cửa sông ven biển, vùng ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều tại các tỉnh Nam Bộ sẽ có nguy cơ ngập, lụt.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina làm cho mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng. Trong tháng 9/2022, tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm với xác suất khoảng 60%; trong tháng 10 đến tháng 11, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 30- 60%, trong đó tháng 10 có nơi cao hơn 70%, tại Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 10- 20% so với trung bình nhiều năm với xác suất khoảng 60- 70% và tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ có 2 đợt triều cường ở mức cao trong tuần thứ 2 và tuần cuối của tháng 10, có thể ảnh hưởng đến đỉnh lũ năm nay.

Tại Vĩnh Long, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thời gian xuất hiện mực nước từ báo động 3 (BĐIII) trở lên bắt đầu từ tháng 9, cao điểm vào tháng 10, tháng 11 có khả năng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới dồn dập vào miền trung gây mưa ở lưu vực sông Mekong kết hợp với triều cường gây ngập úng ở vùng ven sông, vùng trũng thấp, dự báo mực nước cao nhất năm tại Mỹ Thuận đạt khoảng 2,1m, Cần Thơ đạt khoảng 2,2m.

Thực hiện Công văn số 1227/TCTL-QLCT ngày 09/8/2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc đề phòng ảnh hưởng của lũ nội đồng đến sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Để chủ động ứng phó với tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó với mưa, lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp, dân cư trong mùa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Đảm bảo sản xuất cho 64.394ha cây lâu năm, cho hơn 41.000ha lúa Thu Đông 2022, gần 30.000ha rau màu vụ hè thu, mùa đã xuống giống; cùng với 254ha ao, hầm đang thả nuôi thủy sản. Đồng thời đảm bảo thu hoạch an toàn sức khỏe của người dân, tránh xảy ra dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp dân ứng phó với lũ, triều cường và sự cố thiên tai trong mùa lũ.

2. Yêu cầu
Kế hoạch ứng phó mưa, lũ, triều cường năm 2022 phải được quán triệt đến tất cả cán bộ, Đảng viên ở các ngành, các cấp trong công tác ứng phó với lũ, triều cường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Các địa phương xây dựng kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2022 phải lồng ghép vào kế hoạch ứng phó mưa, lũ, triều cường, ngập úng;

Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng - thủy văn, tình hình ngập úng, thông tin đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời đến các cấp, các ngành, các địa phương và người dân để chủ động ứng phó;

Tập trung duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, nhất là các công trình đê bao, cống, đập, các công trình xuống cấp không đảm bảo chống lũ gây ngập úng khi mực nước vượt mức BĐIII.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG MƯA, LŨ, TRIỀU CƯỜNG
Dự kiến xây dựng Kế hoạch với hai (02) kịch bản lũ, triều cường xảy ra theo dự báo nêu trên:

1. Kịch bản 1 (Trường hợp lũ nhỏ, triều cường ở mức thấp-xấp xỉ báo động III)
a) Mực nước tại trạm Mỹ Thuận (phía sông Tiền) đạt xấp xỉ 1,8m và tại trạm Cần Thơ (phía sông Hậu) đạt xấp xỉ 2m. Các trạm nội đồng (Ba Càng, Phú Đức, Nhà Đài, Tích Thiện, Tân Thành) xấp xỉ hay thấp hơn 1,8m.

- Thời gian xuất hiện: Từ đầu tháng 9 đến hết tháng 12/2022. 
b) Dự báo phạm vi ảnh hưởng:

- Tổng số vùng kém an toàn có thể bị ngập: 13 vùng với diện tích: 2.425ha (gồm: diện tích đất lúa: 410ha, diện tích đất vườn và thổ cư: 1.994ha).

c) Biện pháp ứng phó:

Vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, cống giao thông hiện có và các công trình đã thực hiện hoàn thành trong kế hoạch đầu tư năm 2022; đóng các cống, bọng khi mực nước đến mức BĐ III, ưu tiên cho vùng còn diện tích lúa, rau màu trên đồng, khu trồng cây ăn trái, khu nuôi thủy sản và khu dân cư tập trung.

Triển khai thực hiện nhanh các công trình/dự án thủy lợi, cống giao thông theo kế hoạch được duyệt năm 2022.

2. Kịch bản 2: (Trường hợp lũ lớn, triều cường vượt báo động III với mực nước tương đương đỉnh triều lịch sử năm 2019, cấp độ rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt là cấp độ 2).
a) Mực nước tại trạm Mỹ Thuận (trên sông Tiền) đạt xấp xỉ hay vượt 2,12m và tại trạm Cần Thơ (phía sông Hậu) đạt xấp xỉ hay vượt 2,25m. Các trạm nội đồng (Ba Càng, Phú Đức, Nhà Đài, Tích Thiện, Tân Thành) đều vượt 2m.

- Thời gian xuất hiện: Từ đầu tháng 9 đến hết tháng 12/2022. 
b) Dự báo phạm vi ảnh hưởng:

- Tổng số vùng kém an toàn: 66 vùng với diện tích: 22.570ha. Cụ thể ở các huyện:

+ Huyện Long Hồ: 20 vùng, diện tích 11.000ha; Trà Ôn: 05 vùng, diện tích 3.200ha.

+ Huyện Tam Bình: 06 vùng, diện tích 950ha; Vũng Liêm: 10 vùng, diện tích 1.570ha.

+ Huyện Mang Thít: 04 vùng, diện tích 3.500ha; TP Vĩnh Long: 04 vùng, diện tích 180ha.

+ TX Bình Minh:10 vùng, diện tích 1.070ha; Bình Tân: 07 vùng, diện tích 935 ha.

3. Hệ thống công trình thủy lợi kém an toàn với lũ, triều cường (ứng với đỉnh triều cường tương đương năm 2019)
Công trình thủy lợi (phần lớn là đê bao) có cao trình đỉnh thấp (từ 1m đến dưới 1,5m) bị xuống cấp, có thể bị tràn trong mùa lũ năm nay (ứng với đỉnh triều cường tương đương năm 2019). Qua rà soát trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 41 tuyến bờ bao/đê bao, tổng chiều dài 134.000 m, bảo vệ cho 8.957 ha đất sản xuất nông nghiệp và dân sinh bị xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa trong thời gian tới.

(Xem chi tiết phụ lục 1)
4. Biện pháp ứng phó lũ, triều ứng với kịch bản 2
4.1. Biện pháp chung
Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện kế hoạch tập trung toàn bộ các nguồn lực, các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân ra sức phòng chống lũ, triều cường có hiệu quả; các đơn vị và cán bộ chuyên môn triển khai công tác quan trắc mức nước thường xuyên cập nhật số liệu mực nước tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trong công tác ứng phó lũ, triều cường.

Tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

4.2. Các biện pháp cụ thể
4.2.1. Biện pháp phi công trình
Theo dõi chặt chẽ, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến và dự báo lũ, triều cường thông qua hệ thống tin nhắn SMS và các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư vùng ảnh hưởng ngập lụt đều biết để kịp thời tổ chức ứng phó tốt.

Thực hiện công bố thiên tai lũ, ngập lụt, mưa lớn (cấp độ 2) theo quy định của pháp luật để huy động các nguồn lực ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ, triều cường.

Tăng cường tuyên truyền đến các ngành, các cấp, nhân dân nhận thức được tác động của lũ, triều cường 2022 để chuẩn bị tốt kế hoạch ứng phó. Tổ chức vận hành tốt những công trình thủy lợi phòng chống mưa, lũ, triều cường đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh

4.2.2. Biện pháp công trình
Vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, cống giao thông hiện có và các công trình đã thực hiện hoàn thành trong kế hoạch đầu tư năm 2022; đóng các cống, bọng khi mực nước đến mức BĐ III, ưu tiên cho vùng còn diện tích lúa, rau màu trên đồng, khu trồng cây ăn trái, khu nuôi thủy sản và khu dân cư tập trung.

Triển khai thực hiện nhanh các công trình/dự án thủy lợi, cống giao thông theo kế hoạch được duyệt năm 2022.

Tổ chức chống tràn tại các tuyến đê bao, đường giao thông hạn chế thấp nhất ngập trong vùng đê bao và tại các tuyến đường ở các đô thị.

Đề nghị Trung ương và UBND tỉnh hỗ trợ thực hiện đầu tư xây dựng mới, sửa chữa khẩn cấp các công trình đê bao chống lũ, triều cường.

III. NGUỒN VỐN CHO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (theo kịch bản 2)
Tổng vốn thực hiện Kế hoạch này ước tính: 1.232.062 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách (NS) Trung ương hỗ trợ: 890.307 triệu đồng.
- Vốn NS địa phương (tỉnh/huyện) thực hiện: 341.755 triệu đồng. 
Trong đó:
1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ : 890.307 triệu đồng để đầu tư thực hiện các công trình/dự án thủy lợi lồng ghép vào ứng phó mưa, lũ, triều cường. Cụ thể sau:

a) Công trình/dự án đã có kế hoạch bố trí vốn và thực hiện năm 2022 (Sở Nông nghiệp-PTNT đang triển khai thực hiện)
- Tổng cộng: 07 công trình/dự án;

- Chiều dài: 56.648 m;

- Diện tích phục vụ: 85.305 ha;

- Ước kinh phí: 540.307 triệu đồng. (Chi tiết xem phụ lục số 2)
b) Công trình/dự án chưa có kế hoạch bố trí vốn
Đề nghị Trung ương hỗ trợ tỉnh để thực hiện ứng phó mưa, lũ, triều cường, gồm:

- Tổng cộng: 02 công trình/dự án;

- Chiều dài: 12.500 m;

- Diện tích phục vụ: 450 ha;

- Ước kinh phí: 350.000 triệu đồng. (Chi tiết xem phụ lục số 4)
2. Ngân sách tỉnh thực hiện kế hoạch
Tỉnh dự kiến bố trí 288.638 triệu đồng để đầu tư thực hiện các công trình/dự án thủy lợi lồng ghép vào ứng phó mưa, lũ, triều cường, cụ thể như sau:

a) Công trình/dự án đã có kế hoạch bố trí vốn và thực hiện năm 2022 (Sở Nông nghiệp-PTNT đang triển khai thực hiện)
- Tổng cộng: 24 công trình;

- Chiều dài: 372.810 m;

- Diện tích phục vụ: 87.955 ha;

- Ước kinh phí: 259.913 triệu đồng. (Chi tiết xem phụ lục số 2)
b) Công trình chưa có kế hoạch bố trí vốn
Đề nghị tỉnh hỗ trợ cấp huyện để thực hiện ứng phó mưa, lũ, triều cường, gồm:

- Tổng cộng: 13 công trình;

- Chiều dài: 44.550 m;

- Diện tích phục vụ: 2.445 ha;

- Ước kinh phí: 28.725 triệu đồng. (Chi tiết xem phụ lục số 5)
Đối với các công trình nêu trên: Trước mắt, đề nghị UBND huyện, thị, thành phố sử dụng nguồn lực sẵn có tại địa phương để thực hiện. Trường hợp, đã sử dụng hết nguồn lực tại địa phương nhưng không còn nguồn thì tổng hợp báo cáo về tỉnh để có hướng xử lý.

3. Ngân sách cấp huyện hỗ trợ, tự thực hiện: UBND huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, quỹ phòng chống thiên tai và nguồn kinh phí khác do cấp huyện quản khoảng 53.117 triệu đồng để đầu tư thực hiện những công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

a) Công trình đã có kế hoạch bố trí vốn và thực hiện năm 2022
- Tổng cộng: 94 công trình;

- Chiều dài: 187.097 m;

- Diện tích phục vụ: 7.615 ha;

- Ước kinh phí: 41.317 triệu đồng. (Chi tiết xem phụ lục số 3)
b) Công trình chưa có kế hoạch bố trí vốn
- Tổng cộng: 11 công trình;

- Chiều dài: 24.380 m;

- Diện tích phục vụ: 1.750 ha;

- Ước kinh phí: 11.800 triệu đồng. (Chi tiết xem phụ lục số 6)
4. Người dân tự đầu tư thực hiện
a) Bơm tát chống ngập cho lúa, rau màu

UBND cấp huyện, xã vận động các tổ chức (Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất, nhân dân) sử dụng các phương tiện bơm tác hiện có (trạm bơm, điểm bơm, máy bơm) tự tổ chức bơm tiêu, đảm bảo thoát nước cho diện tích lúa, rau màu; đồng thời tham gia chống tràn tại các đoạn đê bao, đường giao thông để bảo vệ sản xuất.

b) Thủy lợi nội đồng

Nhân dân đóng góp vốn, ngày công, mặt bằng đất đai, nâng cấp hệ thống bờ bao, cống bọng nội đồng, tích cực chống ngập phục vụ sản xuất và dân sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, lực lượng vũ trang tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; đồng thời phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền giúp cho các ngành, các cấp, nhân dân chủ động ứng phó triều cường năm 2022 để chuẩn bị tốt kế hoạch ứng phó.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa xây dựng các phương án vận hành các cống lớn vùng Nam Măng Thít để chủ động ngăn triều cường cho vùng giáp ranh với tỉnh Trà Vinh (đặc biệt là vùng ven sông Cổ Chiên, khu vực cống Nàng Âm, Vũng Liêm, Tân Dinh, Cái Hóp);

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kịp thời bố trí nguồn ngân sách tỉnh và sử dụng hiệu quả Quỹ Phòng, chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác thực hiện gia cố, duy tu sửa chữa các công trình phòng chống lũ theo Kế hoạch;

Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổ chức theo dõi mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh, theo dõi và phối hợp thường xuyên với các cơ quan khí tượng - thủy văn của tỉnh, khu vực và Trung ương, Viện quy hoạch thủy lợi Miền Nam, Tổng cục Thủy lợi theo dõi diễn biến tình hình, thông báo kịp thời cho UBND các huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và nhân dân để có biện pháp chỉ đạo, đối phó.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công bố thiên tai trong trường hợp lũ, ngập lụt, mưa lớn xảy ra theo kịch bản 2 hoặc hơn (cấp độ 2 hoặc trên cấp độ 2) theo quy định tại Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai để huy động các nguồn lực ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ, triều cường.

Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có kế hoạch sửa chữa, vận hành các Trạm cấp nước tập trung nông thôn, đảm bảo chất lượng cấp nước sinh hoạt cho người dân trong trường hợp xảy ngập lụt kéo dài;

Phối hợp xử lý dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người;

Tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện ứng phó mưa, lũ, triều cường trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cuối mùa có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Xây dựng kế hoạch phối hợp, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ các huyện nhu cầu ứng phó với lũ, triều cường theo Kế hoạch đã đề ra theo khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

4. Sở Công thương
Chỉ đạo các đơn vị quản lý điện có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và dân sinh, ưu tiên cung cấp điện cho các trạm bơm điện tiêu úng đảm bảo chống úng cho sản xuất.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan khí tượng-thủy văn, tăng cường dự báo, nhận định diễn biến khí tượng-thủy văn, tình hình nguồn nước và hỗ trợ giải quyết mặt bằng thi công các công trình phòng, chống lũ, triều cấp bách (nếu có).

Phối hợp tăng cường truyền thông về bảo vệ nguồn nước, môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường nơi có dịch bệnh xảy ra trong trường hợp ngập lụt kéo dài.

6. Sở Xây dựng
Cảnh báo các chủ đầu tư có công trình ngầm chuẩn bị và thực hiện tốt nhất phương án chống ngập khi mưa bão, triều cường.

7. Sở Giao thông-Vận tải
Chỉ đạo rà soát các tuyến đường giao thông còn thấp, tổ chức nâng cấp, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt; đồng thời thực hiện chống tràn tại những đoạn đường bị tràn để đảm bảo an toàn sản xuất và dân sinh.

8. Sở Y tế
Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở chủ động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh khi mưa, lũ, ngập lụt kéo dài.

Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn môi trường đặc biệt tại các huyện bị ngập lụt.

Tăng cường truyền thông về bảo vệ nguồn nước, môi trường, về sử dụng nước an toàn, hợp vệ sinh; lên phương án kiểm soát bệnh tật, tiêu độc sát trùng để phòng tránh bùng phát dịch bệnh.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn khi đi học trong mùa lũ, bão. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường truyền thông về bảo vệ nguồn nước, môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục khi xảy ra mưa, ngập lụt kéo dài.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì tổng hợp nhu cầu hỗ trợ nhân dân các vùng xảy ra ngập lụt, đặc biệt đối với hộ nghèo, hộ khó khăn…, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo quy định.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và các cơ quan thông tin, đại chúng tại Vĩnh Long
Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho từng cấp, từng ngành, các tổ chức, đơn vị và từng người dân về tác động của mưa, lũ, triều cường để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó.

12. Hội chữ Thập đỏ tỉnh
Tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Trung ương và các tổ chức trong và ngoài tỉnh để giúp cho các địa phương, nhân dân gặp khó khăn, bị thiệt hại tại các vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ, triều cường kéo dài.

Huy động lực lượng thanh niên, tình nguyện viên, Đội ứng phó phòng ngừa thiên tai thảm họa của Hội Chữ Thập đỏ các cấp tham gia cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu và khắc phục hậu quả mưa, lũ, triều cường.

13. Tỉnh Đoàn
Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, tình nguyện viên tham gia ứng phó lũ, triều cường, tham gia các hoạt động cải thiện môi trường, phòng, chống dịch bệnh,…tại vùng xảy ra ngập lụt.

14. Các ngành đoàn thể - Xã hội:
Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền trong ứng phó với lũ, triều cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phòng, tránh dịch bệnh do mưa, lũ, ngập lụt gây ra...

15. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long
Tăng cường thông báo, thông tin về khí tượng thủy văn, diễn biến và dự báo nguồn nước, mưa, lũ, triều cường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để người dân và các cơ quan chức năng biết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Triển khai nội dung Kế hoạch đến các ban, ngành và UBND cấp xã, Nhân dân thực hiện; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh có liên quan trong triển khai Kế hoạch, thông tin về diễn biến mưa, lũ, triều cường và tổ chức thực hiện các dự án, công trình thủy lợi, giao thông do tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện, sớm đưa vào sử dụng; Lên phương án ứng phó nếu lũ, triều cường xảy ra theo kịch bản 2. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng để thi công nhanh những công trình ứng phó và khắc phục mưa, lũ, triều cường (nếu có).

Chỉ đạo rà soát các tuyến đường giao thông còn thấp, tổ chức nâng cấp, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt; đồng thời thực hiện chống tràn tại những đoạn đường bị tràn để đảm bảo an toàn sản xuất và dân sinh.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ứng phó mưa, lũ, triều cường theo cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định hiện hành.

17. Các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn phải chịu sự điều động và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân-Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp đảm bảo cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất trong thực hiện Kế hoạch.

18. Căn cứ vào Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng kế hoạch ứng phó mưa, lũ, triều cường riêng của ngành, lĩnh vực, của địa bàn quản lý, bảo vệ an toàn cho sản xuất và đời sống Nhân dân.

Cuối mùa có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai cụ thể Kế hoạch này đến các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố; Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.
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PL1-Vùng Mặn


			Phụ lục 1:


			DỰ BÁO KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG MẶN NĂM 2019-2020


			TỈNH VĨNH LONG 


			STT			Tên vùng
 bị ảnh hưởng mặn			Địa điểm
  (xã, huyện)			Độ mặn 
(%o)			Diện tích
(ha)			Ghi chú						VL 			11472			6521			5941


			1			Khu vực Tây nam QL54 - đông sông Hậu, khu vực các xã nằm ven sông và trên sông Cổ Chiên						> 4


			2			Khu vực phía Tây QL 53, bắc sông Vũng Liêm và Nam Đường tỉnh 906 						2-4												6855						17530			0


						Khu vực ven sông Hậu, phía Đông QL 54 và Tây kênh Trà Ngoa												10,670						15,563						-   4,951						1,869


						Khu vực các xã nằm ven sông và trên sông Cổ Chiên


			3			Khu vực nằm phía Nam  sông Măng Thít, Tây kênh Mây Phốp và Đông kênh Trà Ngoa						 ≤2									0									9091





						Xem lại các vùng, diện tích của từng vùng? 











PL1-BB XC


			Phụ lục 1:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÊ BAO BỊ XUỐNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG





			STT			Danh mục			Địa điểm
(xã, phường, thị trấn)			Đặc điểm hiện trạng									Năng lực 
phục vụ (ha)			Tổng mức
đầu tư 
(triệu đồng)			Ghi chú


												Chiều dài
(m)			B mặt
(m) 			Cao trình
(m)


						TỔNG CỘNG						134,000			- 0			- 0			8,957			78,925			- 0


			I			TP. VĨNH LONG						2,950									100			2,000


						Đê bao dọc sông Cái Cam			Phường Trường An			2,950			2.0			1.8			100			2,000


			II			HUYỆN LONG HỒ						15,270									1,115			5,000


			1			Bờ bao rạch Tắc (từ Vàm Tắt Lở  đến cống Bảy Trọng)			An Bình			2,000			2.0			1.7			100			1,500


			2			Bờ bao ấp Phú An (từ Trường học Bà Loan đến nhà Trương Cứu Quốc			Phú Đức			1,200			2.5			1.6			60			1,500


			3			Bờ bao ấp An Thạnh (từ cầu Kỳ Hà đến nhà ông Trần Văn Đậu)			Phú Đức			2,000			2.5			1.6			90			2,000


			4			Bờ bao ấp An Hiệp - Phước Hiệp - Long Hòa			 Lộc Hòa			1,580			2.0			1.7			80			1,000


			5			Bờ bao kênh Pô Kê (từ cầu số 1 đến ranh Lộc Hòa)			 Phú Quới			4,000			2.5			1.8			150			1,200


			6			Bờ vùng nội đồng ấp Tân Thạnh			 Tân Hạnh			1,290			2.0			1.6			50


			7			Bờ bao rạch Bình Tòng Nhỏ ấp Thuận Long			 Đồng Phú			1,500			2.0			1.7			320


			8			Bờ vùng ấp Phú Thạnh 4			 Đồng Phú			1,700			2.0			1.7			265


			III			HUYỆN MANG THÍT						28,080									1,402			7,525			- 0


			1			Đê bao dọc sông Long Quới (Tuyến từ cầu Hai Thái - Hòa Tịnh - cầu Nam Phương)			Bình Phước-Hòa Tịnh-Nhơn Phú			8,000			2.5			1.8			322			2,800


			2			Đê bao dọc sông Chánh Thuận  (Tuyến từ Cầu số 8 - cầu Dừa xã Bình Phước)			TT Cái Nhum - Bình Phước			5,500			2.5			1.9			420			1,925


			3			Đê bao dọc sông Long Hồ, sông Hòa Tịnh  (Tuyến từ cầu Cái Chuối - cầu xã Hòa Tịnh)			Long Mỹ, Hòa Tịnh			5,000			2.5			1.9			190			1,750


			4			Đê bao dọc sông Vòi Voi  (Tuyến từ Sẻo Đập - ông Trần Văn Tương)			Mỹ An			3,000			2.0			1.8			210			1,050


			5			Đê bao dọc Kênh Chiến Đấu (Tuyến từ Cầu Quao - đến ĐT 903)			An Phước			3,000			2.5			1.9			80


			6			Đê bao dọc Kênh Bờ Đai (Tuyến từ Sáu Phi - đến Tư Hẹ)			An Phước			2,800			2.5			1.9			45


			7			Đê bao dọc sông Kênh Tư (Tuyến từ cầu Kênh Tư - đến cầu Liên xã)			Chánh An			780			2.5			1.9			135


			III			HUYỆN TAM BÌNH						3,500									90


						Đê bao Tường Trí B			Tường Lộc			3,500			1.5			1.9			90


			IV			HUYỆN TRÀ ÔN						29,000									2,000			17,000			- 0


			1			Đê bao kênh Trà Ngoa			Thới Hòa, Hựu Thành			10,000			2.0			1.8			800			6,000


			2			Đê bao kênh Nha Tráp			Thới Hòa			7,000			1.5			1.8			500			3,000


			3			Đê bao kênh Rạch Bần			Hòa Bình, Thới Hòa			12,000			2.0			1.8			700			8,000


			V			HUYỆN VŨNG LIÊM						35,200									3,255			25,200			- 0


			1			Đê bao dọc sông Cả Chuối			Trung Thành Đông			2,500			2.5			1.7			250			4,000


			2			Đê bao dọc sông Bang Tra (Thông Lưu)			Thanh Bình			1,500			2.0			2.0			75			2,500


			3			Đê bao dọc sông Cổ Chiên (Cồn 6)			Thanh Bình			2,000			2.0			2.0			80			2,000


			4			Đê bao dọc sông Bưng Trường			Hiếu Phụng, Hiếu Thuận, Hiếu Nhơn			4,000			2.0			1.6			500			2,000


			5			Đê bao ấp Thanh Tân			Thanh Bình			3,500			2.0			1.9			100			3,000


			6			Đê bao dọc sông Cổ Chiên 			Quới An - Trung Thành Tây			4,500			1.5			1.7			400			5,000


			7			Đê bao dọc sông dọc kênh Cái Tôm, Hiệp Trường, Trường Định			Quới An			4,500			2.5			1.8			650			2,000


			8			Đê bao Nước Xoáy			Tân An Luông			2,000			2.5			1.8			250			500


			9			Đê bao dọc sông Nhà Đài			Trung An			1,200			2.5			1.7			50			500


			10			Đê bao dọc kênh Rạch Sâu			Quới An - Trung Chánh			3,500			2.5			1.8			450			1,500


			11			Đê bao dọc sông Nhà Đài			Hiếu Nhơn			2,000			2.0			1.7			250			1,000


			12			Đê bao dọc sông Bà Phận - Rạch Rô			Trung Chánh			4,000			2.5			1.8			200			1,200


			VI			THỊ XÃ BÌNH MINH						10,000									395			12,200			- 0


			1			Đê bao bờ sông Hóa Thành (bờ trái)			xã Đông Thành			1,800			2.0			1.8			30			2,000


			2			Đê bao dọc kênh Lộ mới Chòm tre (bờ trái)			xã Đông Thành			1,500			1.0			1.8			35			1,800


			3			Đê bao dọc sông Kênh Bếp Chuồng			xã Thuận An			3,000			2.0			1.9			120			3,500


			4			Đê bao dọc sông Rạch Múc			xã Thuận An			1,300			2.0			1.9			100			1,500


			5			Đê bao dọc đường Cống Đôi Ma			xã Đông Bình			1,000			2.0			1.9			40			1,200


			6			Đê bao tổ 26,27			xã Đông Bình			1,000			1.6			1.9			30			1,200


			7			Đê bao dọc đường Sơn Thiết đến lò Thiêu Phù Ly 2			xã Đông Bình			400			1.6			1.9			40			1,000


			VII			HUYỆN BÌNH TÂN						10,000									600			10,000			- 0


			1			Đê bao kênh Xả Khánh			Tân Lược, Tân Hưng			6,500			2.0			1.7			400			6,000


			2			Đê bao kênh Cái Dầu			Tân Lược			3,500			2.0			1.7			200			4,000





						41 công trình
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PL2-TINH


			Phụ lục 2:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ỨNG PHÓ LŨ, TRIỀU CƯỜNG BẢO VỆ SẢN XUẤT, DÂN SINH TRONG MÙA LŨ 2022
(PHẦN CÔNG TRÌNH DO TỈNH THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH NĂM 2022)





			STT			Danh mục			Địa điểm
(huyện, thị xã, Tp)			Qui mô			Năng lực 
phục vụ (ha)			Tổng mức
đầu tư 
(triệu đồng)			Kế hoạch thực hiện năm 2022			Tiến độ thực hiện đến 31/7/2022 


						TỔNG CỘNG									173,260			5,794,128			800,220


			A			NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG									147,755			4,981,360			702,639


			I			NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH									4,350			249,071			19,500


			1			Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình - Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			Tam Bình - Long Hồ			Nâng cấp đê bao dài 13,8km; Cống hở: 03 cái.			550			94,124			5,000			70%						13,8km									13.8


			2			Hệ thống thủy lợi sông Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm			Vũng Liêm			Nâng cấp đê bao dài 29,79km; KCH cống đập: 15 cái.			800			76,802			10,000			75%															29.79


			3			Dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Hiếu Thành-Hiếu Nghĩa-Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)			Vũng Liêm			Xây dựng đường trục nội đồng dài 8km; đê bao 14,5km; KCH cống đập: 06 cái.			3,000			78,145			4,500			95%															14.5


			II			NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 									58,100			1,664,595			142,832


			1			Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long			Vũng Liêm			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao dài 111,9km; Cống hở: 05 cái.			40,000			243,000			10,000			60%						111.904									111.9


			2			HTTL phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Phước Hậu, huyện Long Hồ			Long Hồ			Nạo vét đắp đê bao dài 7km; KCH cống đập: 05 cái.			2,000			26,770			7,500			70%															7


			3			HTTL ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long			Vũng Liêm			Nạo vét đắp đê bao 9km; Cống hở: 03 cái, 01 trạm bơm, 20 bọng.			10,000			162,261			14,000			70%						Đê bao 9km, nạo vét kênh 8km, 3 cống hở, 1 trạm bơm, 20 bọng									9


			4			HTTL phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình			Tam Bình			Nạo vét đắp đê bao 6,3km; Cống hở: 02 cái; KCH cống đập: 02 cái.			2,000			28,800			4,000			70%															6.3


			5			HTTL ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long			Vũng Liêm			Nâng cấp đê bao: 16km; Cống hở: 10 cái; KCH cống đập: 10 cái.			4,000			391,654			40,000			70%						16									16


			6			Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long - khu vực sông Cái Cá			Tp Vĩnh Long			Xây dựng kè dài 4,834km.			100			812,110			67,332			 - Đoạn 1: 60%;
- Đoạn 2: 75%.						2752m									4.834


			III			NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG									85,305			3,067,694			540,307


			1			Kè chống sạt lở sông Long Hồ, khu vực Phường 1, Phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long			TPVL			Xây dựng kè dài 1,314km			30			325,396			100,000			70%


			2			Đê bao dọc sông Hậu, huyện Bình Tân, thị xã Bình Minh, Trà Ôn			Bình Tân, Trà Ôn, TX Bình Minh			Đắp đê bao dài 40km			20,000			635,000			210,000			25%						40km


			3			Kè chống sạt lở bờ sông kênh Chà Và, khu vực phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long			Tx Bình Minh			 Xây dựng kè dài 0,9km			100			215,458			40,000			15%


			4			Kè chống sạt lở sông Rạch Vồn, khu vực phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long			Tx Bình Minh			Xây dựng kè dài  0,675km			100			192,742			51,007			5%


			5			Kè chống sạt lở sông Mang Thít - Khu vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ bến phà An Thới đến chân cầu Trà Ôn), tỉnh Vĩnh Long			Trà Ôn			Xây dựng kè dài 0,530km			75			148,098			55,000			20%


			6			Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực thị xã Bình Minh, Tam Bình			Bình Minh 
Tam Bình			Xây dựng 04 tuyến đường trục nội đồng dài 12,229km; Cống hở: 02 cái; Đập KCH: 04 cái			5,000			93,000			12,900			50%


			7			Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)			Huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Mang Thít, Trà Ôn			Nâng cấp đê bao dài 24km; Xây dựng kè dài: 2,3km; Cống hở: 13 cái.			60,000			1,458,000			71,400			 - Huyện Vũng Liêm: 60%;
- Huyện Mang Thít: 65%;
- Huyện Tam Bình: 75%;
- Huyện Trà Ôn: 75%.


			B			NGUỒN VỐN NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG									25,505			812,768			97,581


			I			 NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THỦY LỢI									18,305			684,716			72,581


			1			Sửa chữa hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực thị trấn Tân Quới, xã Thành Lợi, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.			huyện Bình Tân			Sửa chữa đê bao kết hợp đường trục nội đồng: 5,91km; Sửa chữa đê bao: 9,46km.			600			39,695			4,500			0%						 - Khảo sát lập dự án									5.91


			2			Sửa chữa đê bao kênh Hàn Thẻ - Lung Lớn, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			huyện Long Hồ			Sửa chữa các tuyến đê bao dài 9,45km.			400			21,952			3,000			0%						 - Khảo sát lập dự án									9.45


			3			Sửa chữa đê bao sông Cái Kè - Phú Hội, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long			huyện Mang Thít			Sửa chữa tuyến đê bao dài 7,8km			500			26,296			2,450			0%						 - Khảo sát lập dự án									7.8


			4			Sửa chữa đê bao kênh Truyền Giồng, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long			huyện Trà Ôn			Sửa chữa tuyến đê bao dài 11,7km			500			27,990			3,300			0%						 - Khảo sát lập dự án									11.7


			5			Sửa chữa hệ thống thủy lợi các xã Quới An - Trung Thành Tây - Trung Hiệp - Hiếu Thuận - Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long			huyện Vũng Liêm			Nâng cấp đê bao: 10,5km; KCH cống đập: 13 cái			5,000			28,155			4,000			0%						 - Khảo sát lập dự án									10.5


			6			Sửa chữa hệ thống thủy lợi kênh Chà Và khu vực thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long			TX Bình Minh, huyện Tam Bình			Sửa chữa 11,1km đê bao.			1,000			44,222			3,490			0%						 - Khảo sát lập dự án									11.1


			7			Gia cố chống sạt lở bờ kênh Hai Quý đoạn từ đường Phan Văn Quân đến Rạch Vồn, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long			TX Bình Minh			Kè mềm bằng rọ đá dài 1,5km.			50			47,302			6,000			0%						 - Khảo sát lập dự án									1.5


			8			Sửa chữa Hệ thống thủy lợi Nam kênh Trà Ngoa, huyện Trà Ôn			huyện Trà Ôn			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao dài 20,5km; Cống hở: 01 cái.			1,000			37,291			13,841			40%															20.5


			9			Sửa chữa đê bao dọc sông Cổ chiên, xã Thanh Bình-Quới thiện			huyện Vũng Liêm			Sửa chữa tuyến đê bao dài 15km; KCH cống đập: 07 cái			4,000			57,288			8,000			50%															15


			10			Sửa chữa  HTTL sông số 9-Sông Vòi Vôi, huyện Mang Thít			huyện Mang Thít			Sửa chữa tuyến đê bao dài 15,7km; Cống hở: 02 cái; KCH cống đập: 03 cái			1,240			38,829			10,000			90%															15.7


			11			Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sỹ, xã Phú Thành, Lục Sỹ Thành, huyện Trà ôn			huyện Trà Ôn			Nâng cấp đê bao kết hợp làm đường GTNT dài 24,621km; Cống hở: 05 cái.			4,000			309,728			10,000			90%															24.621


			12			Gia cố khẩn cấp sạt lở bờ bao kênh Xáng Xéo (đoạn từ hộ bà Võ Ngọc Tuyền đến hộ ông Nguyễn Văn Mười Hai)			huyện Trà Ôn			Kè mềm bằng rọ đá dài 0,6km			15			5,968			4,000			50%															0.6


			II			NGUỒN VỐN BẢO VỆ PHÁT TRIỂN ĐẤT LÚA									7,200			128,052			25,000


			1			Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Tân Hưng, Tân Lược, Tân An Thạnh, huyện Bình Tân 			huyện Bình Tân			Đướng cơ giới nội đồng dài 8,8km; Cống hở: 02 cái; 02 bến trung chuyển hàng hóa.			3,000			58,306			15,000			2%						 - Khảo sát, lập TKBVTC									8.8


			2			Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Bình Ninh, Ngãi Tứ, Loan Mỹ, huyện Tam Bình 			huyện Tam Bình			Đướng cơ giới nội đồng dài 13km; Nâng cấp tuyến đê bao dài 4km, 01 bến trung chuyển hàng hóa.			3,000			49,970			5,000			35%															4


			3			Sửa chữa đê bao sông Mang Thít, xã Hòa Thạnh-Hòa Hiệp, huyện Tam Bình			huyện Tam Bình			Sửa chữa tuyến đê bao dài 12,5km; KCH cống đập: 03 cái			1,200			19,776			5,000			70%															12.5


						31									Người tổng hợp																								372.805














															Trần Thanh Điền
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PL3-HUYEN, XA


			Phụ lục 3:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ỨNG PHÓ LŨ, TRIỀU CƯỜNG BẢO VỆ SẢN XUẤT, DÂN SINH TRONG MÙA LŨ 2022
(PHẦN CÔNG TRÌNH DO HUYỆN, XÃ THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH NĂM 2022)





			STT			Danh mục			Địa điểm
(xã, phường, thị trấn)			Chiều dài
(m)			Mục tiêu			Năng lực 
phục vụ (ha)			Tổng mức
đầu tư 
(triệu đồng)			Tiến độ thực hiện đến 12/8/2022 


						TỔNG CỘNG (A+B)						187,097						7,615			41,317


			A			PHẦN HUYỆN THỰC HIỆN						158,164						7,615			40,661


			I			NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THỦY LỢI						7,021						1,235			7,000


			I.1			Huyện Bình Tân						611						110			740


			1			Nâng cấp, sửa chữa đoạn bờ bao từ cầu kênh Câu Dụng-cầu kênh Ban Soạn			xã Thành Trung			516			Phòng chống lũ, triều cường			40			470			20%


			2			Gia cố đoạn sạt lở kênh Mười Thới			xã Thành Lợi			35			nt			10			135			100%


			3			Xây đúc 03 bọng ɸ80: đập Sáu Sĩ, đập Hai Gò Công, Đập Mười Sức			xã Nguyễn Văn Thảnh			36			nt			30			90			100%


			4			Đắp đất 03 đập: đập Sáu Sĩ, đập Hai Gò Công, Đập Mười Sức			xã Nguyễn Văn Thảnh			24			nt			30			45			100%


			II.2			Huyện Long Hồ						6,410						1,125			6,260


			1			Gia cố đường đấu nối từ ấp Phú Long A đến đường huyện 23			xã Phú Quới			110			Phòng chống lũ, triều cường			30			466			100%


			2			Gia cố đoạn sạt lở cầu Cây Sao ấp Hòa Thạnh 1			xã Thạnh Quới			40			nt			100			190			100%


			3			Gia cố sạt lở sau cống hở Bờ Tràm			xã Phú Quới			78			nt			120			555			100%


			4			Nâng cấp bờ bao kênh (Bàu Kiến - Còng cọc) ấp Phước Thạnh			xã Lộc Hòa			2,190			nt			200			1,032			100%


			5			Nâng cấp bờ bao ấp Sơn Đông, ấp Thanh Mỹ 2, ấp Cái Sơn Lớn			xã Thanh Đức						nt			150			870			100%


			6			Nâng cấp bờ bao sông Cái Cam ấp Tân Bình (cầu Mương Giữa đến cầu Tân Phước)			xã Tân hạnh			1,000			nt			150			555			100%


			7			Nạo vét kênh nội đồng xã Hòa Ninh			xã Hòa Ninh						Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước			100			785			100%


			8			Nạo vét kết hợp nâng cấp nội đồng xã Phước Hậu			xã Phước Hậu			1,761			Phòng chống lũ, triều cường			100			569			100%


			9			Nâng cấp bờ vùng khe Luông ấp An Hòa			xã An Bình			1,156			nt			150			1,153			70%


			10			Gia cố sạt lở, nâng cấp đoạn bờ vùng ấp An Long (đoạn nhà đất Lê Hoàng thanh)			xã An Bình			75			nt			25			86			100%


			II			KINH PHÍ CẤP BÙ MIỄN THỦY LỢI PHÍ						116,438						4,480			20,519


			II.1			Huyện Trà Ôn						20,250						1,150			4,050


			1			Nâng cấp bờ bao cầu từ đập 5 Xe đến Cầu Lái Tân			xã Hòa Bình			2,050			Phòng chống lũ, triều cường			80			495			100%


			2			Khắc phục sạt lở bờ bao Sông Măng - Kênh Quẹo			xã Xuân Hiệp			250			nt			60			480			100%


			3			Khắc phục sạt lở bờ bao xã Vĩnh Xuân, Trà Côn			xã Vĩnh Xuân, Trà Côn			250			nt			60			450			100%


			4			Nạo vét kênh Hãng Nước Mắm			xã Lục Sĩ Thành			3,000			Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước			200			400			70%


			5			Nạo vét kênh Cả Cầu, Rạch Sào			xã Phú Thành			4,000			nt			200			440			80%


			6			Nạo vét kênh Ranh làng - Ba Thảo			xã Tích Thiện			2,700			nt			180			320			100%


			7			Nâng cấp bờ bao kênh Cây Trung - Bảy Tầng			xã Hòa Bình			2,000			Phòng chống lũ, triều cường			150			450			85%


			8			Nạo vét kênh Ranh Hồi Thọ			xã Xuân Hiệp			3,000			Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước			80			495			100%


			9			Nạo vét kênh Tám Lũ			xã Vĩnh Xuân, Trà Côn			3,000			nt			140			400			100%


			10			Xây đúc bọng các loại									nt						120			100%


			II.2			Huyện Tam Bình						57,214						1,980			6,688


			1			Nâng cấp bờ bao kênh Tư Lý - bờ trái kênh Ông Kế, nạo vét kênh cống hở Phú Thuận			xã Phú Thịnh			5,200			Phòng chống lũ, triều cường			200			496			100%


			2			Nâng cấp bờ bao Đìa Thùng, bờ bao đoạn cầu Võ Tấn Đức - Bằng Tăng Nhỏ			xã Mỹ Thạnh Trung			3,155			nt			120			322			100%


			3			Nâng cấp bờ bao Ấp 7			xã Hậu Lộc			3,481			nt			110			322			100%


			4			Nâng cấp bờ bao Sông Cái Cui, bờ bao kênh 2 Lầu - 9 Bọng			xã Hòa Hiệp			6,100			nt			150			498			85%


			5			Nâng cấp bờ bao Phú Trường - Bờ phải Xẻo Cao - Nạo vét kênh Cai Nhung			xã Song Phú			6,170			nt			160			498			70%


			6			Nạo vét đắp bờ bao kênh Cơ Ba - kênh tập đoàn 7			xã Phú Lộc			6,270			nt			130			495			100%


			7			Nâng cấp bờ bao ấp 3 A (Cầu Long Công - Cầu Cống Đá)			xã Phú Lộc			2,536			nt			120			316			100%


			8			Nâng cấp bờ bao Miễu Đôi - Sáu Chậm			xã Tân Phú			3,899			nt			120			350			100%


			9			Nâng cấp bờ bao Phú Yên - Phú Long			xã Tân Phú			4,217			nt			130			416			95%


			10			Nâng cấp bờ bao Lô 1 đến cầu số 3 - năm Mực			xã Long Phú			4,862			nt			140			437			100%


			11			Nâng cấp bờ bao Sông Ông Đệ - Cái Cui - Ngọn Bưng			xã Hòa Hiệp			2,665			nt			150			324			80%


			12			Nâng cấp bờ bao Cống Ranh			xã Tân Phú			3,374			nt			130			391			100%


			13			Nâng cấp bờ bao Thủ Cù - Nạo vét kênh 8 Nhạy			xã Song Phú			2,661			nt			120			322			80%


			14			Nâng cấp bờ bao Cống Bà Phủ			xã Tân Phú			2,624			nt			110			349			100%


			15			Kiên cố hóa Đập 5 Gẩm			xã Tân Lộc						nt			90			827			78%


			16			Duy tu, sửa chưa cống, bờ bao, trạm bơm			các xã						nt						325			0%


			II.3			Huyện Bình Tân						18,806						670			3,385


			1			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Nền Dựa			xã Nguyễn Văn Thảnh			1,010			Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước			40			300.0			94%


			2			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Vần Xoay			xã Nguyễn Văn Thảnh			1,393			nt			50			330.0			60%


			3			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao các kênh nội đồng xã Mỹ Thuận			xã Mỹ Thuận			4,682			nt			100			495.0			0%


			4			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Trà Cuồng			xã Thành Trung			1,068			nt			50			340.0			0%


			5			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Hai Nhứt			xã Tân Hưng			1,216			Phòng chống lũ, triều cường			50			390.0			64%


			6			Nâng cấp, sửa chữa bờ bao kênh Cống số 9			xã Nguyễn Văn Thảnh			1,437			nt			60			495.0			63%


			7			Nâng cấp, sửa chữa đoạn bờ bao kênh Cái Dầu			xã Tân Hưng			386			nt			20			350.0			0%


			8			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Cống số 1			xã Tân Bình			1,300			nt			50			120.0			18%


			9			Nạo vét kênh Đòn Dong			xã Nguyễn Văn Thảnh			2,000			Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước			50			50.0			100%


			10			Nạo vét kênh Ngọn Cái Côn			xã Tân An Thạnh			1,200			nt			30			70.0			100%


			11			Nạo vét kênh Ngọn Củ Hủ			xã Tân An Thạnh			700			nt			20			45.0			100%


			12			Nâng cấp, sửa chữa bờ bao kênh Tuổi Trẻ			xã Tân Hưng			2,200			Phòng chống lũ, triều cường			50			110.0			100%


			13			Gia cố các đoạn sạt lở kênh Đòn Dong			xã Tân An Thạnh			60			nt			20			65.0			100%


			14			Gia cố đoạn sạt lở kênh Thầy Ban			xã Tân Lược			18			nt			10			20.0			100%


			15			Gia cố đoạn sạt lở sông Bà Đồng
(đoạn nhà ông Phan Hữu Phúc)			xã Tân Bình			36			nt			20			105.0			41%


			16			Gia cố đập Sáu Đẻo, đập Cống số 2			xã Thành Lợi			47			nt			20			40.0			0%


			17			Đắp mới đập Bờ Dừa			xã Tân An Thạnh			14			nt			10			40.0			0%


			18			Duy tu, sữa chữa Kè gia cố sạt lở bờ bao kênh Huyện Hàm (đoạn Trường Tiểu học Tân Bình C)			xã Tân Bình			39			nt			20			20.0			0%


			II.4			Thị xã Bình Minh						4,690						255			2,401


			1			Gia cố sạt lỡ tổ 14 khóm Đông Thuận			phường Đông Thuận			41			Phòng chống lũ, triều cường			20			723			100%


			2			Gia cố sạt lỡ đập Hai Sơ			xã Đông Thành			11			nt			10			60			100%


			3			Nâng cấp bờ bao từ cống hở Thạnh An đến đất ông Ba Khái			xã Đông Thạnh			850			nt			30			350			100%


			4			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh ông Chiêu			xã Đông Bình			750			nt			30			300			100%


			5			Nạo vét kênh Bảy Nguyên			xã Đông Bình			525			Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước			25			180			100%


			6			Nạo vét kênh Tư Qưởn			xã Đông Bình			440			nt			25			150			100%


			7			Nạo vét kênh thoát nước KTĐC vượt lũ			xã Đông Bình			595			nt			25			190			100%


			8			Nạo vét kênh Tư Tiết			xã Đông Thạnh			185			nt			10			78			100%


			9			Nạo vét kênh Sườn (đoạn từ kênh bảy Liễm đến kênh Hai Nghĩa Quân)			xã Đông Thạnh			513			nt			30			166			100%


			10			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Tám Liêm			xã Đông Thành			360			nt			25			101			30%


			11			Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Tám Liêm			xã Đông Thành			420						25			104			80%


			II.5			Huyện Mang Thít						15,478						425			3,995


			1			Nạo vét, đắp bờ bao kênh Nhị Tỳ - Rạch Trâm, xã Hòa Tịnh			xã Hoà Tịnh			2,060			Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước			65			595			5%


			2			Nạo vét, đắp bờ bao kênh TLNĐ ấp Thanh Phong và Cầu Ván, xã Tân Long Hội			xã Tân Long Hội			3,452			nt			100			630			100%


			3			Nạo vét, đắp bờ bao kênh TLNĐ ấp Tân Phong 1 và Tân Tiến, xã Tân Long Hội			xã Tân Long Hội			3,635			nt			100			650			100%


			4			Nạo vét, đắp bờ bao kênh TLNĐ ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú (đoạn từ Tư Đĩa – Nguyễn Văn Giàu)			xã Nhơn Phú			2,003			nt			40			560			60%


			5			Nạo vét, đắp bờ bao kênh Phước Thuỷ (Đoạn cống Tám Bùi - Đập Năm Hùng)			xã An Phước			1,739			nt			40			460			85%


			6			Nâng cấp đê bao từ Cầu Kinh - Sáu Trai			ấp Hoà Mỹ 2, xã Mỹ An			2,000			Phòng chống lũ, triều cường			40			720			40%


			7			Sửa chữa đập Rau Muống			xã Tân Long Hội						nt						300			100%


			8			Nạo vét, đắp bờ bao  kênh Rạch Tranh Nhỏ			xã Long Mỹ			589			nt			40			80			100%


			III			ỨNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022-2024						3,770						170			4,515


						Thị xã Bình Minh						3,770						170			4,515


			1			Kiên cố hóa đập Mương Ranh			xã Đông Thạnh			30			Phòng chống lũ, triều cường			10			1,236.0			100%


			2			Gia cố sạt lở bờ bao đường vào cầu Rạch Lá			xã Thuận An			30			nt			10			899.2			10%


			3			Nâng cấp bờ bao Đông Thạnh B-C			xã Đông Thạnh			3,710			nt			150			2,379.7			80%


			IV			ỨNG VỐN THỦY LỢI PHÍ GIAI ĐOẠN 2022-2024						30,936						1,730			8,627


						Huyện Vũng Liêm						30,936						1,730			8,627


			1			Nạo vét, nâng cấp kênh Gò Dương - Tư Thành			xã Trung Hiếu-Trung An			3,572			Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước			150			765			60%


			2			Nạo vét, nâng cấp kênh Đập Cát Nhỏ - Ba Liêm			xã Hiếu Thuận			3,423			nt			150			767			70%


			3			Nạo vét, nâng cấp kênh Năm Sự - Gài Gòn			xã Hiếu Phụng - Trung Hiếu - Hiếu Thuận			5,443			nt			150			568			95%


			4			Nạo vét, nâng cấp kênh Xã Lục - Cầu Đình			xã Trung Hiếu - Trung Thành			4,146			nt			150			847			75%


			5			Nạo vét, nâng cấp kênh Tân Khánh			xã Hiếu Phung - Tân An Luông			3,337			nt			100			563			100%


			6			Nạo vét, nâng cấp kênh 2 ỉnh - Sáu Huệ			xã Trung Nghĩa			1,915			nt			100			403			90%


			7			Nâng cấp đê bao sông Mương Khai			xã Tân An Luông			3,552			Phòng chống lũ, triều cường			100			808			60%


			8			Nâng cấp đê bao sông Cần Thư			xã Thanh Bình			1,703			nt			50			1,375			30%


			9			Nâng cấp đê bao dọc kênh Phước Bình - Phước Thạnh			xã Quới Thiện			3,174			nt			150			953			35%


			10			Gia cố sạt lở đê bao Cồn Thanh Long (đoạn ông Trần Khánh Bình)			xã Quới Thiện			170			nt			70			127			95%


			11			Xây đúc 08 bọng tròn (ɸ80 ÷ ɸ120)			các xã						nt			300			347			100%


			12			Sửa chữa 04 đập kiên cố (Quảng Thái - Trường học - Rạch Tre - Bảy Thiện)			xã Thanh Bình			91			nt			100			271			75%


			13			Gia cố 11 đoạn, đập sạt lở xã Quới An Trung Chánh			xã Quới An, Trung Chánh			165			nt			80			399			40%


			14			Gia cố 10 đoạn sạt lở các xã Trung Thành Đông, Trung Hiệp và Hiếu Thuận			T.T.Đông, T.Hiệp, H.Thuận			245			nt			80			434			10%


			B			PHẦN XÃ THỰC HIỆN
(Thủy lợi nội đồng)						28,933									656


						Huyên Vũng Liêm			các xã			28,933.0			Phòng chống lũ, triều cường, kết hợp tiêu thoát nước						656			100%


									94
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			Phụ lục 4:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ỨNG PHÓ LŨ, TRIỀU CƯỜNG BẢO VỆ SẢN XUẤT, DÂN SINH TRONG MÙA LŨ 2022
(PHẦN CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ )





			STT			Danh mục			Địa điểm
(xã, phường, thị trấn)			Chiều dài
(m)			Mục tiêu			Năng lực 
phục vụ (ha)			Tổng mức
đầu tư 
(triệu đồng)			Ghi chú


						TỔNG CỘNG						12,500						450			350,000			- 0


			I			HUYỆN VŨNG LIÊM						4,000			- 0			100			100,000


						Xây dựng đê bao Cồn Thanh Long			Quới Thiện			4,000			Phòng, chống lũ, triều cường.			100			100,000


			II			HUYỆN MANG THÍT						8,500						350			250,000


						Xây dựng đê bao dọc sông Cổ Chiên			An Phước, Chánh An			8,500			Phòng, chống lũ, triều cường.			350			250,000
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PL05-TINH


			Phụ lục 5:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ỨNG PHÓ LŨ, TRIỀU CƯỜNG BẢO VỆ SẢN XUẤT, DÂN SINH TRONG MÙA LŨ 2022
(PHẦN CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ TỈNH HỖ TRỢ CẤP HUYỆN)





			STT			Danh mục			Địa điểm
(xã, phường, thị trấn)			Chiều dài
(m)			Mục tiêu			Năng lực 
phục vụ (ha)			Tổng mức
đầu tư 
(triệu đồng)			Ghi chú


						TỔNG CỘNG						44,550						2,445			28,725


			I			TP. VĨNH LONG						2,950						100			2,000


						Sửa chữa đê bao dọc sông Cái Cam			Phường Trường An			2,950			Phòng, chống lũ, triều cường.			100			2,000


			II			HUYỆN LONG HỒ						8,000						340			5,000


			1			Sữa chữa tuyến bờ bao rạch Tắc (từ Vàm Tắt Lở  đến cống Bảy Trọng)			An Bình			2,000			Phòng, chống lũ, triều cường.			100			1,500


			2			Sửa chữa tuyến bờ bao ấp An Thạnh (từ cầu Kỳ Hà đến nhà ông Trần Văn Đậu)			Phú Đức			2,000			nt			90			1,500


			3			Sửa chữa tuyến bờ bao kênh Pô Kê (từ cầu Số 1 đến ranh xã Lộc Hòa)			 Phú Quới			4,000			nt			150			2,000


			III			HUYỆN MANG THÍT						13,500						820			4,725


			1			Sữa chữa đê bao dọc sông Vòi Voi  (Tuyến từ Sẻo Đập - ông Trần Văn Tương)			Mỹ An			3,000			Phòng, chống lũ, triều cường.			210			1,050


			2			Sữa chữa đê bao dọc sông Chánh Thuận  (Tuyến từ Cầu số 8 - cầu Dừa xã Bình Phước)			TT Cái Nhum - Bình Phước			5,500			nt			420			1,925


			3			Sữa chữa đê bao dọc sông Long Hồ, sông Hòa Tịnh  (Tuyến từ cầu Cái Chuối - cầu xã Hòa Tịnh)			Long Mỹ, Hòa Tịnh			5,000			nt			190			1,750


			IV			HUYỆN TRÀ ÔN						7,000						500			3,000


						Sữa chữa đê bao kênh Nha Tráp			Thới Hòa			7,000			nt			500			3,000


			V			HUYỆN VŨNG LIÊM						3,500						155			4,500


			1			Sửa chữa đê bao dọc sông Bang Tra (Thông Lưu)			Thanh Bình			1,500			nt			75			2,500


			2			Sửa chữa đê bao dọc sông Cổ Chiên (Cồn 6)			Thanh Bình			2,000			nt			80			2,000


			VI			THỊ XÃ BÌNH MINH						3,100						130			3,500


			1			Sửa chửa đê bao bờ sông Hóa Thành (bờ trái)			xã Đông Thành			1,800			Phòng, chống lũ, triều cường.			30			2,000


			2			 Sữa chữa Đê bao dọc sông Rạch Múc			xã Thuận An			1,300			nt			100			1,500


			VII			HUYỆN BÌNH TÂN						6,500						400			6,000


						Sửa chữa đê bao kênh Xả Khánh			Tân Lược, Tân Hưng			6,500			Phòng, chống lũ, triều cường.			400			6,000








						GHI CHÚ: Đối với các công trình nêu trên: 


						Trước mắt, đề nghị UBND huyện, thị, thành phố sử dụng nguồn lực sẳn có tại địa phương để thực hiện.												Trường hợp, đã sử dụng hết nguồn lực 


						tại địa phương nhưng không còn nguồn thì tổng 			g hợp báo cáo về tỉnh để có hướng xử lý.
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PL06-HUYEN


			Phụ lục 6:


			DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ỨNG PHÓ LŨ, TRIỀU CƯỜNG BẢO VỆ SẢN XUẤT, DÂN SINH TRONG MÙA LŨ 2022
(PHẦN CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN THỰC HIỆN)





			STT			Danh mục			Địa điểm
(xã, phường, thị trấn)			Chiều dài
(m)			Mục tiêu			Năng lực 
phục vụ (ha)			Tổng mức
đầu tư 
(triệu đồng)			Ghi chú


						TỔNG CỘNG						24,380						1,750			11,800


			I			HUYỆN LONG HỒ						2,780						140			2,200


			1			Sửa chữa tuyến bờ bao ấp Phú An (từ Trường học Bà Loan đến nhà Trương Cứu Quốc			Phú Đức			1,200			Phòng, chống lũ, triều cường.			60			1,000


			2			Sửa chữa tuyến bờ bao ấp An Hiệp - Phước Hiệp - Long Hòa			 Lộc Hòa			1,580			nt			80			1,200


			II			HUYỆN MANG THÍT						3,000						210			1,050


						Sửa chữa đê bao dọc sông Vòi Voi  (Tuyến từ Sẻo Đập - ông Trần Văn Tương)			Mỹ An			3,000			Phòng, chống lũ, triều cường.			210			1,050


			III			HUYỆN TAM BÌNH						3,500						90			450


						Sửa chữa đê bao Tường Trí B			Tường Lộc			3,500			Phòng, chống lũ, triều cường.			90			450


			IV			HUYỆN VŨNG LIÊM						12,700						1,200			4,700


			1			Sửa chữa đê bao Nước Xoáy			Tân An Luông			2,000			Phòng, chống lũ, triều cường.			250			500


			2			Sửa chữa đê baodọc sông Nhà Đài			Trung An			1,200			nt			50			500


			3			Sửa chữa đê baodọc kênh Rạch Sâu			Quới An - Trung Chánh			3,500			nt			450			1,500


			4			Sửa chữa đê baodọc sông Nhà Đài			Hiếu Nhơn			2,000			nt			250			1,000


			5			Sửa chữa đê bao dọc sông Bà Phận - Rạch Rô			Trung Chánh			4,000			nt			200			1,200


			V			THỊ XÃ BÌNH MINH						2,400						110			3,400


			1			Sửa chửa đê bao dọc đường Cống Đôi Ma			xã Đông Bình			1,000			Phòng, chống lũ, triều cường.			40			1,200


			2			Sửa chửa đê bao tổ 26,27						1,000			nt			30			1,200


			3			Sửa chửa đê bao dọc đường Sơn Thiết đến lò Thiêu Phù Ly 2			xã Đông Bình			400			nt			40			1,000





									11
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PL2-BC


			Phụ lục 2: DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ PHỤC VỤ CHỐNG LŨ NĂM 2022 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG


			(Kèm theo Báo cáo số             /BC-SNN&PTNT, ngày           /8/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT)





			STT			Danh mục			Địa điểm
(huyện, thị xã, Tp)			Chiều dài
(m)			Mục tiêu			Năng lực 
phục vụ (ha)			Tổng mức
đầu tư 
(triệu đồng)			Ghi chú


						TỔNG CỘNG						41,000						2,350			370,000


			I			HUYỆN VŨNG LIÊM						4,000						100			100,000


						Xây dựng đê bao Cồn Thanh Long			Quới Thiện			4,000			Phòng, chống lũ, triều cường.			100			100,000


			II			HUYỆN MANG THÍT						8,500						350			250,000


						Xây dựng đê bao dọc sông Cổ Chiên			An Phước, Chánh An			8,500			Phòng, chống lũ, triều cường.			350			250,000


			III			HUYỆN TRÀ ÔN						22,000						1,500			14,000


			1			Sữa chữa đê bao kênh Trà Ngoa			Thới Hòa, Hựu Thành			10,000			Phòng, chống lũ, triều cường.			800			6,000


			2			Sữa chữa đê bao kênh Rạch Bần			Hòa Bình, Thới Hòa			12,000			nt			700			8,000


			IV			HUYỆN BÌNH TÂN						6,500						400			6,000


						Sửa chữa đê bao kênh Xả Khánh			Tân Lược, Tân Hưng			6,500			Phòng, chống lũ, triều cường.			400			6,000
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Bom tat


			Phụ lục 9:


			DIỆN TÍCH KHẢ NĂNG HẠN PHẢI BƠM TÁT VỤ ĐÔNG XUÂN-HÈ THU NĂM 2020-2021


			TỈNH VĨNH LONG 


			(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày            /  12  /2020  của UBND tỉnh)





			STT			Huyện/Xã			Diện tích  (ha)												Địa bàn			Nguyên nhân


									Tổng			Lúa			Rau màu			CAT			( ấp )


			58			Tổng số 			37,075


			I			Huyện Mang Thít 			250


			1			An Phước			70												Hòa Phú


			2			Mỹ An			80												An Hòa, An Hương 1			Đất gò cao


			3			Chánh Hội			100												Chánh Thuận, Giòng Dài			Đất gò cao


			II			Huyện Vũng Liêm 			21,893			11,950			- 0			9,943												-   2.202												1.615


			1			Xã Trung An			1,268			950						318			Toàn xã			Do đất gò cao, đóng cống Cái Hóp


			2			Xã Trung Thành			1,214			850						364			Toàn xã			Do đất gò cao, đóng cống Cái Hóp


			3			Xã Trung Thành Đông			527			80						447			Toàn xã			Đất gò cao


			4			Xã Trung Thành Tây			810			390						420			Toàn xã			Đóng cống


			5			Xã Trung Ngãi			1,106			720						386			Toàn xã


			6			Xã Trung Nghĩa			1,142			600						542			Toàn xã


			7			Xã Quới An			1,205			520						685			Toàn xã


			8			Thị trấn			266			90						176			Toàn xã			Đất gò cao


			9			Xã Trung Hiệp			1,480			910						570			Toàn xã


			10			Xã Trung Hiếu			1,327			1,020						307			Toàn xã


			11			Xã Thanh Bình			1,235									1,235			Toàn xã


			12			Xã Quới Thiện			1,230									1,230			Toàn xã


			13			Xã Tân Quới Trung			1,082			560						522			Toàn xã


			14			Xã Hiếu Nghĩa			466			100						366			Toàn xã


			15			Xã Hiếu Thành			1,520			1,080						440			Toàn xã


			16			Xã Hiếu Nhơn			1,436			1,030						406			Toàn xã


			17			Xã Hiếu Thuận			1,047			770						277			Toàn xã


			18			Xã Hiếu Phụng			1,212			920						292			Toàn xã			Đất gò cao


			19			Xã Tân An Luông			1,304			800						504			Toàn xã


			20			Xã Trung Chánh			1,016			560						456			Toàn xã


			III			Trà Ôn 			3,867												Đất gò cao


			1			Tích Thiện			600												Cây Gòn, Mương Điều, Tích Lộc, Tích Phước, Tích Quới, Phú Quới, Tích Phú			Do đất gò cao


			2			Thiện Mỹ			1,050												 Mỹ Hòa, Tích Khánh, Đục Giông, Cây Điệp, Mỹ Trung, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng, Giồng Thanh Bạch			Do đất gò cao


			3			Vĩnh Xuân			890												Vĩnh Thành, Vĩnh Trinh, Gò Tranh, Vĩnh Khánh 1; Vĩnh Khánh 2, La Ghì			Do đất gò cao


			4			Tân Mỹ 			860												Sóc Ruộng, Cần Thay, Trà Mòn, Mỹ Thuận, Gia Kiết, Mỹ yên, Mỹ Bình, Mỹ Định			Do đất gò cao


			5			Thị Trấn			7												Khu 7, khu 10			Do đất gò cao


			6			Thuận Thới			50												Cống Đá


			7			Hựu Thành			50												Vĩnh Thành


			8			Trà Côn			360												Ngãi Lộ A, Ngãi Lộ B, Thôn Rôn			Do đất gò cao


			IV			Tam Bình 			5,503			5,238			169			96


			1			Ngãi Tứ			810			750			45			15			5 Ấp (Đông Hậu, Đông Phú, Bình Ninh, Bình Quý, An Thới)			Kênh bị bồi lắng


			2			Bình Ninh			650			600			40			10			6 Ấp (An Hòa A, An Thạnh A, An Thạnh B, An Hòa B, Mỹ An, An Phú Tân)			Kênh bị bồi lắng


			3			Loan Mỹ			790			750			30			10			3 Ấp (Ấp Giữa, Tổng Hưng, Sóc Rừng)			Kênh bị bồi lắng


			4			Tân Lộc			537			520			10			7			3 Ấp (Ấp Tân Thành, Ấp 1, Ấp 2)			Do đất gò cao, dân bơm tát


			5			Hòa Lộc			612			598			5			9			4 Ấp (Cái Cui, Hòa Thuận, Mỹ Hòa, Hòa An)			Do đất gò cao, dân bơm tát


			6			Long Phú			645			620			10			15			3 Ấp (Phú Thạnh, Phú Sơn C, Phú Sơn B)			Do đất gò cao, dân bơm tát


			7			Mỹ Lộc			562			540			12			10			3 Ấp (Ấp 8, ấp 9, Mỹ Phú)


			8			Hậu Lộc			725			710			10			5			3 Ấp  (Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7)			Kênh bị bồi lắng


			9			Xã Mỹ Thạnh Trung			172			150			7			15			2 Ấp  (Mỹ Thành, Mỹ Hưng)			Kênh bị bồi lắng


			V			Bình Minh			530


			1			Đông Thành			150												Đông Hưng 1, 2, 3


			2			Đông Bình			100												Đông Bình A; Đông Lợi


			3			Đông Thạnh			120												Thạnh An, Thạnh Hòa


			4			Thuận An			160												Thuận Thới, Thuận Tân A,B


			VI			Long Hồ 			2,783


			1			Tân Hạnh			250												Tân Bình, Tân Nhơn, Tân Hiệp, Tân Hưng			Hai kênh bị lấp


			2			Phú Quới			300												Phú Thạnh A, Phú Thạnh B, Phú Long


			3			Lộc Hòa			250												Phú Bình, An Hiệp, Phú Hiệp


			4			Thạnh Quới 			350												Hòa Thạnh, Phước Lợi			Do đất gò cao, dân bơm tát


			5			Hòa Phú			300												Phú Hưng, Hòa Hưng


			6			Thanh Đức			248												Sơn Đông, Thanh Hưng, Cái Sơn Lớn, Thanh Sơn, Thanh Hưng, Hưng Quới, Long Quới			Do đất gò cao, dân bơm tát


			7			Long Phước			382												P.Ngươn, P.Lợi A, Long Thuận A+B, Phước Trinh B


			8			Phú Đức			383												Phú An, An Hòa


			9			Long an			320												Bà Lang, Hậu Thành, An Phú B


			VII			TP. Vĩnh Long			732


			1			Phường 8			100												Khóm 3


			2			Phường 9			137												Khóm 1, 3


			3			Trường An			157												Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây


			4			Tân Hòa			156												Tân Bình


			5			Tân Ngãi			182												Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa


			VIII			Bình Tân			1,517


			1			Mỹ Thuận			504												Mỹ Thạnh A-B-C, Mỹ Trung A-B, Mỹ Tân, Mỹ Tú, Kinh Mới			Kênh bị bồi lắng


			2			Nguyễn Văn Thảnh			397												Hòa Thới, Hòa Thuận, Hòa An, Mỹ Hòa, Hòa Hiệp, Hòa Bình			Kênh bị bồi lắng


			3			Tân Qưới			64												Tân Đông, Tân Hạnh, Tân Vinh, Tân Lợi, Tân Hòa, Tân Thuận, 
Tân Hữu


			4			Thành Đông			127												Thành Khương, Thành Tiến, Thành Quới


			5			Thành Lợi			60												Thành Phú, Thành Tâm, Thành Thọ


			6			Tân Bình			140												Tân Phước, Tân Trung, Tân Quy, Tân Hậu


			7			Tân Lược			85												Tân Long


			8			Tân An Thạnh			140												An Thành, An Thạnh, An Thới
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PL9


			Phụ lục 9:


			KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN VỀ PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN


			TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 


			(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày            /  12  /2020  của UBND tỉnh)





			STT			Đơn vị			Quy mô						Địa điểm 			Thời gian 			Dự trù kinh phí
(tr. đồng)


									Số lượng
 (lớp)			Số người
 (người)


						Tổng số 			12			600									180


			I			Huyện Mang Thít 			3			150			Huyện Mang Thít 			Năm 2021			30


			II			Huyện Vũng Liêm 			2			100			Huyện Vũng Liêm 			Năm 2021			30			1.615


			III			Trà Ôn 			2			100			Trà Ôn 			Năm 2021			20


			IV			Tam Bình 			3			150			Tam Bình 			Năm 2021			70


			V			Bình Minh									Bình Minh


			VI			Long Hồ 			2			100			Long Hồ 			Năm 2021			30


			VII			TP. Vĩnh Long


			VIII			Bình Tân


			8
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PL10


			Phụ lục 10:
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